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1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 12

1 Ninh Thị Minh Liễu 261205312 6014002612

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021

Công ty TNHH khu 

nghỉ dưỡng Làng 

Sen Mũi Né

Đang mang 

thai
4.710.000

Ninh Thị Minh Liễu, 

1090105264630001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

2 Nguyễn Thị Bích Huệ 261331816 6021514145

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Bích Huệ, 

1090112244580001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

3 Phạm Thị Bích Trang 261166149 6013001580

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Phạm Thị Bích Trang, 

15130660001, tại NH 

Thương Mại Cổ Phần 

Sài Gòn (SCB) – CN 

Bình Thuận

4 Võ Thị Ngọc Tuyết 261252019 7916494529

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Võ Thị Ngọc Tuyết, 

17910830001, tại NH 

Thương Mại Cổ Phần 

Sài Gòn (SCB) – CN 

Bình Thuận

5 Cao Thị Tuyết Nhung 261249880 6011002076

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Cao Thị Tuyết Nhung, 

1100106683880001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận
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6 Nguyễn Thị Thu Thảo 261380470 6016001319

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Thu Thảo, 

1090110653870001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

7 Nguyễn Thị Hồng Hường 261398785 6020089372

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Hồng 

Hường, 

1100109412750001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

8 Huỳnh Trọng Thắng 261044942 6021414003

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Huỳnh Trọng Thắng, 

1090105772570001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

9 Võ Thị Ngọc Uyên 261207979 6020201818

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Võ Thị Ngọc Uyên, 

1090101031160002, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

10 Nguyễn Thị Thu Trang 261251826 6020025231

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Thu Trang, 

1100108621810001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

11 Phạm Thành Luân 60085002431 6016012097

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt

Đang nuôi 02 

con nhỏ
5.710.000

Phạm Thành Luân, 

1100106454400001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

12 Võ Thị Bích Phượng 261405291 6020002215

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Võ Thị Bích Phượng, 

1090110124010001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận
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13 Nguyễn Tiết Thi 261626588 6021589420

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Tiết Thi, 

16439620001, tại NH 

Thương Mại Cổ Phần 

Sài Gòn (SCB) – CN 

Bình Thuận

14 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 261193692 6008008041

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm, 14602040001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

15 Phan Thị Thu Trinh 261410768 6016003941

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Phan Thị Thu Trinh, 

1100107656790001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

16 Nguyễn Ngọc Trường 261554518 6020047260

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Ngọc Trường, 

15475260001, tại NH 

Thương Mại Cổ Phần 

Sài Gòn (SCB) – CN 

Bình Thuận

17 Nguyễn Ngọc Nhân 260850480 6013002165

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Nguyễn Ngọc Nhân, 

1090105034290001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

18 Huỳnh Hoài Trọng 261096217 6014003423

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Huỳnh Hoài Trọng 

1090104434960001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

19 Mai Thị Thảo 260477321 6013002170

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Mai Thị Thảo, 

1090100988220001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận
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20 Trần Thị Ngọc Phượng 261315811 6021648867

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Trần Thị Ngọc 

Phượng, 

1090111941430001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

21 Võ Thị Bích Hạnh 261547413 6020170514

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt

Đang nuôi 01 

con nhỏ
4.710.000

Võ Thị Bích Hạnh, 

13103940001, tại NH 

Thương Mại Cổ Phần 

Sài Gòn (SCB) – CN 

Bình Thuận

22 Trần Văn Sanh 260831079 6013002172

Xác định 

thời hạn 1 

năm

01/01/2021
01/10/2021-

31/10/2021
nt 3.710.000

Trần Văn Sanh, 

1090104434880001, tại 

NH Thương Mại Cổ 

Phần Sài Gòn (SCB) – 

CN Bình Thuận

   88.620.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 22 người; Số tiền: 88.620.000 đồng

Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng.

TỔNG CỘNG
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